	BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:                 /TTr-BCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng 9  năm 2012


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp (NĐ 64/CP). Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 64/2005/NĐ-CP được ban hành dựa trên cơ sở Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH ngày 02 tháng 7 năm 2002 (Pháp lệnh 02) và các quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Nghị định số 27/CP); Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Nghị định số 47/CP). Đến nay, sau hơn sáu năm áp dụng, Nghị định 64/CP đã phát sinh nhiều bất cập bởi những lý do sau đây:

1. Thay đổi về căn cứ pháp lý và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2008 đã được thay thế bằng Luật Xử lý vi phạm hành chính số   /2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012, trong đó nhiều nội dung quan trọng về mức phạt, thủ tục, thẩm quyền xử phạt... có thay đổi về cơ bản; ngoài ra, các văn bản trực tiếp điều chỉnh lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp (Nghị định 27/CP, 47/CP) đã được thay thế bằng Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, trong đó nhiều quy định mới về quản lý, điều kiện, quyền và nghĩa vụ... có quan hệ đến hành vi của tổ chức, cá nhân trong hoạt động VLNCN; chưa kể đến các quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực khoáng sản, giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... cũng đều có văn bản mới thay thế hoặc bổ sung sửa đổi.
2. Phát sinh trong thực tiễn thi hành
Tổng hợp báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VLNCN của 40/48 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy một số vấn đề sau:

- Việc triển khai, thi hành các biện pháp xử lý hành chính trong quản lý VLNCN còn khá hạn chế, hiệu quả răn đe thấp. Qua 6 năm thực hiện, tổng số vụ xử phạt trên toàn quốc (chưa gồm số liệu xử phạt của các lực lượng khác) chỉ đạt 625 vụ, trong đó đến 1/3 là hình thức cảnh cáo, một số địa phương trong 6 năm chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính (Hà Nội, Hải Dương, An Giang, Bắc Giang, Đồng Nai…).
- Nhiều hành vi vi phạm hành chính phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra nhưng chưa quy định hoặc có quy định nhưng không đầy đủ trong Nghị định dẫn đến thiếu căn cứ để xử lý; một số quy định trong Nghị định còn chưa phù hợp nên khó áp dụng trong thực tế.
- Mức xử phạt bằng tiền nói chung chưa hợp lý, một số chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. Một số hành vi vi phạm phổ biến có tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng nhưng mức xử phạt còn thấp, vì vậy tính răn đe không cao…
- Tốc độ phát triển về quy mô, số lượng tổ chức tham gia hoạt động VLNCN tăng gấp đôi so với năm 2005, địa bàn hoạt động phần lớn ở các vùng sâu, địa hình phức tạp; các hành vi vi phạm có tính kỹ thuật, thời điểm nên ít để lại dấu vết dẫn đến công tác phát hiện, xử lý đòi hỏi phải đầu tư lực lượng có kiến thức, phương tiện, trang bị kỹ thuật… trong khi lực lượng xử phạt của Sở Công Thương thiếu về nhân số, yếu về năng lực chuyên môn và không có nguồn tài chính phục vụ việc trang bị kỹ thuật hỗ trợ và các công việc liên quan. 
- VLNCN là hàng hóa đặc thù, yêu cầu cao về an ninh, an toàn song công tác xử lý tang vật tịch thu là VLNCN còn lúng túng do chưa có cơ chế cụ thể về thủ tục, quy định về nơi cất giữ, xử lý sau điều tra, xác minh… Phần lớn gửi tại kho của doanh nghiệp cùng với VLNCN đang sử dụng, quá trình điều tra kéo dài gây khó khăn, tốn phí cho doanh nghiệp trong quản lý tang vật, chưa kể đến vấn đề mất an toàn do VLNCN bị mất phẩm chất nhưng không được tiêu hủy kịp thời.
Do vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 64/CP nhằm khắc phục các hạn chế nêu trên, đáp ứng thực tiễn trong thi hành là cần thiết.
II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH  
1. Căn cứ xây dựng Nghị định
Luật Xử lý vi phạm hành chính số   /2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật Hóa chất, Luật Thương mại và các văn bản quy định chi tiết Luật; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 năm 2011(Pháp lệnh 16); Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật kiệu nổ công nghiệp và các Thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu nổ công nghiệp. 
2. Kế thừa các quy định hợp lý của NĐ 64/CP đồng thời rà soát chỉnh sửa, loại bỏ các quy định không phù hợp thực tiễn, không khả thi và không thống nhất với văn bản pháp luật hiện hành, trong đó ưu tiên các quy định xử phạt vi phạm hành chính về vật liệu nổ công nghiệp của Nghị định này.  
3. Bổ sung quy định về tiền chất thuốc nổ vào phạm vi điều chỉnh và xây dựng theo hướng chỉ quy định các hành vi có liên quan đến an ninh bởi các hành vi liên quan đến hóa chất nguy hiểm đã được quy định tại Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất. 
4. Nghiên cứu, bổ sung các quy định mới phát sinh trong thực tiễn thi hành. Điều chỉnh mức xử phạt bằng tiền phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính số   /2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và thực tiễn, bảo đảm khả thi trong xử phạt. Tham khảo các Nghị định liên quan về xử lý tang vật, quản lý sử dụng tiền phạt (giao thông, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự...) để xây dựng bổ sung các quy định tạo cơ sở thuận lợi cho triển khai, thi hành Nghị định trong thực tiễn. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã rà soát, nghiên cứu, xem xét các văn bản pháp luật liên quan; tổng hợp và đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng VLNCN từ năm 1996 đến 2011; tổng hợp, đánh giá tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VLNCN từ năm 2005 đến 2011. Rà soát đánh giá, đối chiếu các quy định của Nghị định 64/CP với thực tiễn và quy định pháp luật liên quan.   
Nhìn chung, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/CP có nhiều thuận lợi do kế thừa nhiều nội dung đã được kiểm nghiệm, đúc rút từ thực tế thi hành và đang phát huy hiệu quả quản lý. Qua ba lần soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong ngành, ngày    tháng    năm 2012 Bộ Công Thương gửi dự thảo Nghị định xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đồng thời với việc lấy ý kiến, ngày    tháng    năm 2012, Bộ Công Thương đã đăng nội dung dự thảo Nghị định trên Website Chính phủ để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân chịu tác động của Nghị định.

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, Bộ Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/CP.  
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về Bố cục dự thảo Nghị định
Bố cục dự thảo Nghị định giữ nguyên như Nghị định số 64/CP có bỏ một số Chương, Điều đã quy định cụ thể trong Luật Xử lý vi phạm hành chính số   /2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012( bao gồm các Điều 20, 21, 22 cũ và Chương IV Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm). Bổ sung các điều quy định về Quản lý tang vật; quản lý, sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính và quy định mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.
2. Về tên gọi

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Lý do: Để thống nhất với Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, đồng thời bao hàm được các hoạt động VLNCN quy định trong nội dung Nghị định.
3. Về Nội dung dự thảo Nghị định
  Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 22 Điều và 1 Phụ lục. Hình thức, tên gọi các Chương, Điều như Nghị định số 64/CP, có sửa đổi, bổ sung các quy định về dịch vụ nổ mìn, giám sát nổ mìn, tiêu hủy VLNCN, quản lý sử dụng tiền phạt.... Chi tiết về nội dung trong dự thảo Nghị định:
Chương 1. Những quy định chung (gồm 5 điều, từ Điều 1 đến Điều 5)
Chương này quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định; Giải thích từ ngữ; hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính.

Việc bổ sung quy định xử phạt về tiền chất thuốc nổ nhằm phù hợp với Pháp lệnh 16 và Nghị định 39/2009/NĐ-CP, trong đó nguyên tắc quản lý tiền chất thuốc nổ về mặt an ninh theo quy định của VLNCN, mặt an toàn theo quy định của hóa chất nguy hiểm. Sửa đổi phần Giải thích từ ngữ theo nội dung phần giải thích từ ngữ của Nghị định 39/2009/NĐ-CP.

Chương 2. Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt (gồm 9 điều, từ Điều 6 đến Điều 14)
Chương này quy định chi tiết các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt tương ứng với 9 nhóm hành vi quy định tại Điều 1. Bao gồm:

a) Vi phạm quy định về hồ sơ, tài liệu và báo cáo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

b) Vi phạm quy định về điều kiện người có liên quan trực tiếp đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
c) Vi phạm về quản lý Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
d) Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

đ) Vi phạm các quy định về bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

e) Vi phạm các quy định về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

g) Vi phạm các quy định về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

h) Vi phạm các quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn.

i) Vi phạm các quy định về tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.
Mức phạt tối đa đối với cá nhân quy định trong Chương này là 100 triệu đồng.

Chương 3. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (gồm 6 điều, từ Điều 15 đến Điều 20) 
Chương này quy định cụ thể về phạm vi, thẩm quyền xử phạt của Uỷ ban nhân dân các cấp, thanh tra chuyên ngành công thương và các lực lượng khác; quy định về quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; quy định cụ thể về quản lý, sử dụng tiền phạt thu từ xử phạt vi phạm hành chính; quy định mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng.
Nhìn chung, ngoài quy định cụ thể về phạm vi xử phạt phù hợp với năng lực chuyên môn hiện tại của Ủy ban nhân dân cấp xã,  bảo đảm tính khả thi trong thực hiện; các nội dung còn lại tuân thủ đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính số   /2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012.
Chương IV. Điều khoản thi hành (gồm 2 điều, Điều 21 và Điều 22)
Chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phụ lục Nghị định

Phụ lục gồm 10 mẫu, trong đó 6 mẫu biên bản và 4 mẫu quyết định.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Về quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm 
Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính số   /2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 quy định tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước và việc sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính để hỗ trợ kinh phí cho cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính phải theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương cho rằng, công tác thanh tra, xử lý vi phạm là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và việc sử dụng tiền phạt để hỗ trợ về kinh phí cho cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính đã được quy định trong nhiều lĩnh vực (an ninh trật tự, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường, hàng hải…) với mức sử dụng từ 30-70% tiền phạt nộp vào ngân sách nhà nước; đây cũng là xu hướng phù hợp với các ngành, lĩnh vực mà việc vi phạm xảy ra mang tính kỹ thuật, thời điểm, khó nắm bắt và do vậy khó dự toán chính xác ngân sách hàng năm cho nhiệm vụ này.

Hoạt động VLNCN liên quan đến an ninh, an toàn; hành vi vi phạm chủ yếu có tính kỹ thuật, công nghệ; nơi xảy ra vi phạm thường ở vùng hẻo lánh khó đi lại; việc chuyển giao, bảo quản tang vật VLNCN cũng như xử lý tiêu hủy cần có cơ sở vật chất, phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh, an toàn trong khi chưa có nguồn từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng lực lượng, cơ sở cung cấp tin, trang bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất để hỗ trợ công tác phát hiện, xử lý. Do vậy, rất cần đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng tiền phạt nhằm hỗ trợ kinh phí cho cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền phạt thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động VLNCN bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 64/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp./.

	  Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HVC.
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